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	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ TƯ PHÁP 


Số: 290/QĐ-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng  12  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Tư pháp

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ kết quả đánh giá nội bộ đợt 1 năm 2016 và xác nhận của Đại diện lãnh đạo chất lượng Sở Tư pháp (MR) về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Xét đề nghị của Ban điều hành ISO Sở,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 31/01/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Tư pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và công chức, viên chức trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;

- UBND tỉnh (B/cáo);

- Sở KHCN (để biết);

- Lãnh đạo Sở;
- Thư ký ISO;
- Website của Sở;

- Lưu: VT





                     Đào Chuẩn
Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HỌAT ĐỘNG CỦA SỞ TƯ PHÁP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-STP

 ngày ….. tháng ……. năm 2016 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế)


	STT
	TÊN LĨNH VỰC
	KÝ MÃ HIỆU

	I
	Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (04 quy trình)
	

	1
	Quy trình Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật
	PB.QT.01

	2
	Quy trình Xây dựng tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
	PB.QT.02

	3
	Quy trình Công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
	PB.QT.03

	4
	Quy trình Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh
	PB.QT.04

	II
	Lĩnh vực Thanh tra (03 quy trình)
	

	5
	Quy trình Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp
	TT.QT.01

	6
	Quy trình Giải quyết đơn thư tố cáo của công dân
	TT.QT.02

	7
	Quy trình Giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân
	TT.QT.03

	III
	Lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05 quy trình)
	

	8
	Quy trình Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
	XD.QT.01

	9
	Quy trình Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
	TT.QT.02

	10
	Quy trình Tham gia góp ý văn bản quy phạm pháp luật
	TT.QT.03

	11
	Quy trình Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	TT.QT.04

	12
	Quy trình Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
	TT.QT.05

	IV
	Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính (01 quy trình)
	

	13
	Quy trình Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính
	KS.QT.01

	V
	Lĩnh vực bổ trợ tư pháp (35 quy trình)
	

	14
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	BT.QT.01

	15
	Quy trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	BT.QT.02

	16
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
	BT.QT.03

	17
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài
	BT.QT.04

	18
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	BT.QT.05

	19
	Quy trình đăng ký thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
	BT.QT.06

	20
	Quy trình đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	BT.QT.07

	21
	Quy trình Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
	BT.QT.08

	22
	Quy trình Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật
	BT.QT.09

	23
	Quy trình Đăng ký thành lập Đoàn luật sư
	BT.QT.10

	24
	Quy trình Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
	BT.QT.11

	25
	Quy trình Đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
	BT.QT.12

	26
	Quy trình Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

	BT.QT.13

	27
	Quy trình Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
	BT.QT.14

	28
	Quy trình Cấp phép thành lập Văn phòng công chứng
	BT.QT.15

	29
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
	BT.QT.16

	30
	Quy trình chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng
	BT.QT.17

	31
	Quy trình Bổ nhiệm công chứng viên (Đối với trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự)
	BT.QT.18

	32
	Quy trình bổ nhiệm công chứng viên (Đối với trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)
	BT.QT.19

	33
	Quy trình miễn nhiệm công chứng viên
	BT.QT.20

	34
	Quy trình Cấp thẻ công chứng viên
	BT.QT.21

	35
	Quy trình Cấp lại thẻ công chứng viên
	BT.QT.22

	36
	Quy trình cấp phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp
	BT.QT.23

	37
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp
	BT.QT.24

	38
	Quy trình cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại
	BT.QT.25

	39
	Quy trình cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại
	BT.QT.26

	40
	Quy trình thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại
	BT.QT.27

	41
	Quy trình thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại
	BT.QT.28

	42
	Quy trình thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
	BT.QT.29

	43
	Quy trình thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng công chứng 
	BT.QT.30

	44
	Quy trình cấp giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng chuyển đổi
	BT.QT.31

	45
	Quy trình hợp nhất văn phòng công chứng
	BT.QT.32

	46
	Quy trình sáp nhập văn phòng công chứng
	BT.QT.33

	47
	Quy trình chuyển nhượng văn phòng công chứng
	BT.QT.34

	48
	Quy trình bổ nhiệm lại công chứng viên
	BT.QT.35

	VI
	Lĩnh vực hành chính tư pháp (08 quy trình)
	

	49
	Quy trình Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
	HC.QT.05

	50
	Quy trình Cấp phiếu lý lịch tư  pháp
	HC.QT.08

	51
	Quy trình Xác nhận là người gốc Việt Nam
	HC.QT.10

	52
	Quy trình Xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam
	HC.QT.11

	53
	Quy trình hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam
	HC.QT.12

	54
	Quy trình hồ sơ trở lại quốc tịch Việt Nam
	HC.QT.13

	55
	Quy trình hồ sơ thôi quốc tịch Việt Nam
	HC.QT.14

	56
	Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch 
	HC.QT.15


Tổng cộng: 
  Có 06 lĩnh vực với 56 quy trình xử lý công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế./.
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